
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.38.03.310.0CÐ CK 16A27/01/1997AnNguyễn Thành03011610011

6.05.06.310.0CÐ CK 16A14/02/1998AnhThái Duy03011610032

4.85.03.78.0CÐ CK 16A15/02/1998BảoHoàng Quốc03011610043

5.34.05.710.0CÐ CK 16A01/01/1998ĐạoBùi Quang03011610114

6.78.04.310.0CÐ CK 16A17/06/1998HảiVõ Tấn03011610245

4.75.03.010.0CÐ CK 16A22/08/1998KhuêNguyễn Thái03011610356

7.48.06.010.0CÐ CK 16A03/05/1998NamNguyễn Nhật03011610447

7.58.06.78.0CÐ CK 16A24/10/1998NamPhạm Minh03011610458

6.98.04.710.0CÐ CK 16A09/03/1997SangLê Quang03011610729

5.25.04.310.0CÐ CK 16A30/11/1998TâmTống Chí030116107510

7.89.06.76.0CÐ CK 16A09/09/1998ThanhPhạm Đức030116107711

6.02.010.010.0CÐ CK 16A26/04/1998ThịnhNguyễn Trọng030116108212

7.29.04.310.0CÐ CK 16A20/01/1998ThịnhPhạm Đức030116108313

4.72.06.710.0CÐ CK 16A02/09/1997TiếnPhạm Thế030116109014

6.27.04.310.0CÐ CK 16A23/04/1998TríLương Nguyễn Công030116109315

6.39.02.010.0CÐ CK 16A12/07/1998TrọngHuỳnh Văn030116109416

7.59.05.010.0CÐ CK 16A23/12/1998TuấnVõ Hoàng030116110117

5.45.04.710.0CÐ CK 16A15/12/1998VũVõ Hoàng030116110518

H.Ghép -
CÐCK13C9.09.08.710.0CÐ CK 13C05/07/94QuangNgô Văn030113123119

6.25.06.710.0CÐ CK 16B19/02/1998BảoDương Văn030116111020

5.44.06.010.0CÐ CK 16B05/10/1998BảoHuỳnh Quốc030116111121

5.77.03.010.0CÐ CK 16B01/09/1998ChuẩnNguyễn Trung030116111922

4.76.01.710.0CÐ CK 16B12/07/1998DuyTrần Lập030116112423

4.74.04.310.0CÐ CK 16B11/02/1998ĐiếnTrương Văn030116113024

5.34.05.710.0CÐ CK 16B23/01/1998ĐứcNguyễn Huy030116113525

5.38.00.710.0CÐ CK 16B09/03/1998ĐứcNguyễn Minh030116113626

4.12.05.310.0CÐ CK 16B08/11/1998HảiNguyễn Thanh030116113727

6.67.05.310.0CÐ CK 16B25/10/1998HiểnHuỳnh Lê Ngọc030116114028

6.47.04.710.0CÐ CK 16B22/01/1998HiếuNguyễn Minh030116114329

6.39.02.010.0CÐ CK 16B08/09/1998HưngVõ Quốc030116115230

4.25.01.710.0CÐ CK 16B15/09/1998KhoaNguyễn Đăng030116115831

6.47.04.710.0CÐ CK 16B28/03/1998LinhNguyễn Huỳnh030116116132

7.610.04.010.0CÐ CK 16B16/11/1998LợiHuỳnh Vĩnh030116116233
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T.KẾT

L2
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L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.65.00.310.0CÐ CK 16B26/09/1998MạnhNguyễn Đức030116116434

4.76.01.710.0CÐ CK 16B21/03/1996MẫnLa Minh030116116635

6.98.04.710.0CÐ CK 16B15/09/1998MinhĐặng Công030116116836

6.68.04.010.0CÐ CK 16B12/10/1998NghĩaNguyễn Trọng030116117037

5.56.03.710.0CÐ CK 16B14/06/1998NhânMai Văn030116117338

6.39.02.010.0CÐ CK 16B30/03/1998NhânNguyễn Phúc030116117439

7.18.05.310.0CÐ CK 16B31/08/1998PhátPhạm Lê030116117840

7.27.06.710.0CÐ CK 16B06/08/1998PhúcNguyễn Hồng030116118141

3.43.02.310.0CÐ CK 16B01/06/1998SangLê Thanh030116118442

4.25.01.710.0CÐ CK 16B20/01/1997SangPhạm Ngọc030116118543

7.27.06.710.0CÐ CK 16B02/02/1998SơnMai Huy030116118644

5.56.03.710.0CÐ CK 16B30/04/1998TàiLê Hữu030116119045

4.53.05.010.0CÐ CK 16B13/04/1998TâmNgô Chí030116119246

7.07.06.310.0CÐ CK 16B07/07/1998TânNguyễn Ngọc030116119447

4.86.02.010.0CÐ CK 16B02/07/1998ThànhPhạm Tấn030116119848

4.56.01.310.0CÐ CK 16B04/01/1998ThịnhTừ Lê Quốc030116120149

6.79.03.010.0CÐ CK 16B20/08/1998ThoạiNguyễn Minh030116120250

7.08.05.010.0CÐ CK 16B25/04/1998TríTrần Minh030116120651

6.07.03.710.0CÐ CK 16B22/06/1998TrườngCao Xuân030116120852

7.29.04.310.0CÐ CK 16B04/04/1998TuyềnĐào Đình030116121153

6.07.03.710.0CÐ CK 16B20/02/1998TùngNguyễn Thanh030116121254

3.72.04.310.0CÐ CK 16B17/10/1998VinhĐào Đức030116121455
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